
TÞNG CĀC THÞNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ TỈNH PHÚ THỌ 
 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sß:           /CTK-TKTH Phú Thọ, ngày            tháng 12 năm 2024 
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thuộc hệ thßng chỉ tiêu thßng kê cấp 
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Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành, thị. 
 

Thực hiện Luật Thßng kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đßi, bß 

sung một sß điều và Phā lāc Danh māc chỉ tiêu thßng kê qußc gia của Luật 

Thßng kê ngày 12/11/2021; Nghị định sß 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sß điều 

của Luật Thßng kê; Quyết định sß 05/2023/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 
2023 của Thủ tướng Chính Phủ về Ban hành Hệ thßng chỉ tiêu thßng kê cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Quyết định sß 174/QĐ-CTK ngày 14 tháng 12 năm 
2023 về việc ban hành Lịch phß biến thông tin thßng kê năm 2024 của Cāc 

Thßng kê tỉnh Phú Thọ; Quyết định sß 80/QĐ-CTK ngày 12 tháng 7 năm 2024 

về việc Điều chỉnh Lịch phß biến thông tin thßng kê năm 2024 của Cāc Thßng 

kê tỉnh Phú Thọ. 

Cāc Thßng kê tỉnh Phú Thọ đã chủ trì, phßi hÿp với các sở, ngành liên quan 

thu thập, tßng hÿp và thực hiện phß biến thông tin thßng kê thuộc hệ thßng chỉ tiêu 

thßng kê cấp tỉnh, cấp huyện tháng 11 năm 2024 (chi tiết có Phụ lục kèm theo). 

Cāc Thßng kê tỉnh Phú Thọ trân trọng phß biến tới các Quý cơ quan, đơn 
vị, tß chức, cá nhân đưÿc biết và sử dāng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- VP Tỉnh ủy; 
- VP UBND tỉnh; 
- CT, các PCT Cāc Thßng kê; 
- Các Phòng, CCTK thuộc CTK; 
- Trang TTĐT Cāc Thßng kê; 
- Lưu: VT, TH.  
 
 

CỤC TRƯỞNG 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyßn Hiền Minh 
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PHỤ LỤC 

PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ THÁNG 11 NĂM 2024 

(Kèm theo Công v�n sß         /CTK-TKTH ngày         /12/2024 của Cục Thßng kê tßnh Phú Thọ) 
 

STT Thông tin phổ biến Đ¡n vá tính Giá trá So cùng kÿ 
(%) 

Mức độ  
hoàn chßnh 

Nguồn sß liệu 

       

A CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG      

1 Vßn đầu t° thực hiện thuộc nguồn vßn ngân sách nhà n°ớc do đáa ph°¡ng quản lý tháng 11/2024 Triệu đồng       556.604 110,8 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

2 Chß sß phát triển sản xuất công nghiệp IIP tháng 11/2024 % - 149,84 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

3 Sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 11/2024    ¯ớc tính Cục Thßng kê 

 Giấy và bìa các loại Tấn         24.764 102,8   

 Bia h¡i, bia đóng lon 1000 Lít          6.755 109,0   

 Chè Tấn          4.285 65,3   

 Phân Supe Photphat (P2O5) Tấn         38.800 93,3   

 Phân NPK Tấn         37.850 106,1   

 Cao lanh Tấn         17.914 65,0   

 Xi m�ng Tấn       112.970 81,1   

 Gạch lát 1000 M²          4.077 91,1   

 Mÿ chính Tấn          2.200 77,0   

 Dung l°ợng ắc quy 1000 Kwh                 1 34,1   

 Vải thành phẩm 1000 M²          3.670 72,6   

 Sợi toàn bộ Tấn             880 92,1   

 Quần áo may sẵn 1000 Cái         10.501 94,6   

 Giày thể thao  1000 Đôi             586 107,5   

 N°ớc máy 1000 M³          3.611 99,2   

810 02



 
2 

STT Thông tin phổ biến Đ¡n vá tính Giá trá So cùng kÿ 
(%) 

Mức độ  
hoàn chßnh 

Nguồn sß liệu 

 Sản phẩm bằng plastic Tấn         12.799 101,7   

 
Þng camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ t�ng c°ờng hình ảnh; ßng đèn âm cực quang 
điện khác 

1000 chiếc         20.177 89,0   

 Mạch điện tử tích hợp 1000 chiếc          4.500 67,5   

 Máy tính xách tay, kể cả notebook và subnotebook 1000 chiếc          2.510 239,6   

4 Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 11/2024 Triệu đồng 4.203.534,4 110,9 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

5 Doanh thu dách vụ l°u trú và �n ußng tháng 11/2024 Triệu đồng 497.465,6 116,9 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

6 Dách vụ lữ hành và dách vụ khác tháng 11/2024 Triệu đồng 342.937,4 121,8 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

7 Chß sß giá tiêu dùng tháng 11/2024 % - 103,2 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

8 Doanh thu vận tải, kho bãi và dách vụ hỗ trợ vận tải tháng 11/2024 Triệu đồng 657.394,1 111,1 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

9 Sß l°ợt hành khách vận chuyển và luân chuyển tháng 11/2024    ¯ớc tính Cục Thßng kê 

 Sß l°ợt hành khách vận chuyển tháng 11/2024 Nghìn HK 1.401,8 101,9   

 Sß l°ợt hành khách luân chuyển tháng 11/2024 
Nghìn l°ợt 

HK.Km 
90.399,5 102,7   

10 Khßi l°ợng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển tháng 11/2024    ¯ớc tính Cục Thßng kê 

 Khßi l°ợng hàng hóa vận chuyển tháng 11/2024 Nghìn tấn 4.839,4 110,4   

 Khßi l°ợng hàng hóa luân chuyển tháng 11/2024 
Nghìn 

tấn.Km 
515.489,8 110,7   

11 Sß vụ tai nạn giao thông; sß ng°ời chết, bá th°¡ng do tai nạn giao thông tháng 11/2024    ¯ớc tính 
Ban An toàn giao 

thông tßnh 

 (Kÿ báo cáo tính từ ngày 15 tháng tr°ớc tháng báo cáo đến ngày 14 tháng báo cáo)      

 Sß vụ tai nạn giao thông, va chạm tháng 11/2024 Vụ 27 108,0   

 Sß ng°ời chết do tai nạn giao thông tháng 11/2024 Ng°ời 13 92,9   

 Sß bá th°¡ng do tai nạn giao thông tháng 11/2024 Ng°ời 17 73,9   

12 Sß vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 11/2024    ¯ớc tính 
Công an tßnh, Cục 

Thßng kê 
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STT Thông tin phổ biến Đ¡n vá tính Giá trá So cùng kÿ 
(%) 

Mức độ  
hoàn chßnh 

Nguồn sß liệu 

 (Kÿ báo cáo tính từ ngày 26 tháng tr°ớc tháng báo cáo đến ngày 25 tháng báo cáo)      

 Sß vụ cháy Vụ 2 100,0   

 Sß vụ nổ Vụ - -   

 Mức độ thiệt hại Triệu đồng 850 386,4   

B CÔNG BÞ ĐàNH Kþ HÀNG QUÝ      

1 Sß l°ợng ch�n nuôi quý III n�m 2024     Cục Thßng kê 

 Tổng đàn Trâu Con 53.692 98,2 ¯ớc tính  

 Tổng đàn Bò Con 91.495 99,1 ¯ớc tính  

 Tổng đàn Lợn Con 759.819 98,9 Chính thức  

 Tổng đàn Gia cầm 1000 Con 15.825 100,9 ¯ớc tính  

2 Sản phẩm ch�n nuôi quý III n�m 2024     Cục Thßng kê 

 Sản l°ợng thát Trâu Tấn 1.302,4 98,7 ¯ớc tính  

 Sản l°ợng thát Bò " 2.015,6 101,2 ¯ớc tính  

 Sản l°ợng thát Lợn " 34.659,4 100,2 Chính thức  

 Sản l°ợng thát Gia cầm " 12.801,4 106,0 ¯ớc tính  

C CÔNG BÞ ĐàNH Kþ HÀNG N�M      

1 Sß d° huy động vßn của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng n°ớc ngoài n�m 2024 Tỷ đồng   ¯ớc tính Cục Thßng kê 

2 D° nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng n°ớc ngoài n�m 2024 Tỷ đồng   ¯ớc tính Cục Thßng kê 

3 Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp n�m 2024 Tỷ đồng   ¯ớc tính Cục Thßng kê 

4 Chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp n�m 2024 Tỷ đồng   ¯ớc tính Cục Thßng kê 

5 Diện tích gieo trồng cây hàng n�m vụ Mùa 2024 Ha 40.416,3 98,4 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

 Diện tích Lúa vụ Mùa 2024 Ha 22.623,8 99,3   

 * Phân theo huyện, thành, thá      

          Thành phß Việt Trì " 213,6 80,3   
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STT Thông tin phổ biến Đ¡n vá tính Giá trá So cùng kÿ 
(%) 

Mức độ  
hoàn chßnh 

Nguồn sß liệu 

          Thá xã Phú Thọ " 311,0 98,9   

          Huyện Đoan Hùng " 2.151,8 96,7   

          Huyện Hạ Hoà " 2.932,3 102,3   

          Huyện Thanh Ba " 2.016,8 97,8   

          Huyện Phù Ninh " 366,7 88,9   

          Huyện Yên Lập  " 3.380,3 99,7   

          Huyện Cẩm Khê " 2.260,5 98,0   

          Huyện Tam Nông " 1.020,6 100,7   

          Huyện Lâm Thao " 1.965,8 94,1   

          Huyện Thanh S¡n " 3.012,8 104,7   

          Huyện Thanh Thuỷ " 409,3 106,1   

          Huyện Tân S¡n " 2.582,5 99,9   

 Diện tích Ngô vụ Mùa 2024 Ha 4.496,0 96,7   

 * Phân theo huyện, thành, thá      

          Thành phß Việt Trì " 80,1 93,1   

          Thá xã Phú Thọ " 53,3 108,3   

          Huyện Đoan Hùng " 525,8 100,8   

          Huyện Hạ Hoà " 349,1 106,1   

          Huyện Thanh Ba " 399,1 97,0   

          Huyện Phù Ninh " 620,3 104,7   

          Huyện Yên Lập  " 538,0 96,7   

          Huyện Cẩm Khê " 421,9 95,8   

          Huyện Tam Nông " 161,5 77,2   

          Huyện Lâm Thao " 44,5 96,5   
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STT Thông tin phổ biến Đ¡n vá tính Giá trá So cùng kÿ 
(%) 

Mức độ  
hoàn chßnh 

Nguồn sß liệu 

          Huyện Thanh S¡n " 633,6 92,5   

          Huyện Thanh Thuỷ " 390,2 98,5   

          Huyện Tân S¡n " 278,6 85,4   

 Diện tích Rau xanh các loại vụ Mùa 2024 Ha 4.405,9 100,7   

 * Phân theo huyện, thành, thá      

          Thành phß Việt Trì " 164,9 98,9   

          Thá xã Phú Thọ " 107,4 94,1   

          Huyện Đoan Hùng " 387,3 100,6   

          Huyện Hạ Hoà " 538,0 120,5   

          Huyện Thanh Ba " 543,9 98,6   

          Huyện Phù Ninh " 287,5 105,6   

          Huyện Yên Lập  " 374,5 100,5   

          Huyện Cẩm Khê " 687,1 102,7   

          Huyện Tam Nông " 250,8 92,9   

          Huyện Lâm Thao " 319,9 106,4   

          Huyện Thanh S¡n " 344,6 85,3   

          Huyện Thanh Thuỷ " 269,9 99,8   

          Huyện Tân S¡n " 130,1 85,1   

6 N�ng suất cây hàng n�m vụ Mùa 2024    ¯ớc tính Cục Thßng kê 

 N�ng suất Lúa vụ Mùa 2024 Tạ/ha 50,7 90,1   

 N�ng suất Ngô vụ Mùa 2024 " 43,8 87,3   

 N�ng suất Rau xanh các loại vụ Mùa 2024 " 155,0 93,8   

7 Sản l°ợng cây hàng n�m vụ Mùa 2024    ¯ớc tính Cục Thßng kê 

 Sản l°ợng Lúa vụ Mùa 2024 Tấn 114.728,6 89,5   
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STT Thông tin phổ biến Đ¡n vá tính Giá trá So cùng kÿ 
(%) 

Mức độ  
hoàn chßnh 

Nguồn sß liệu 

 Sản l°ợng Ngô vụ Mùa 2024 " 19.686,8 84,4   

 Sản l°ợng Rau xanh các loại vụ Mùa 2024 " 68.311,0 94,4   

8 Diện tích cây hàng n�m cả n�m 2024 Ha 105.669,8 100,1 ¯ớc tính Cục Thßng kê 

 Diện tích Lúa cả n�m 2024 Ha 57.988,0 99,3   

 * Phân theo huyện, thành, thá      

          Thành phß Việt Trì " 1.482,6 95,6   

          Thá xã Phú Thọ " 1.158,4 96,5   

          Huyện Đoan Hùng " 5.480,0 97,9   

          Huyện Hạ Hoà " 6.894,5 100,9   

          Huyện Thanh Ba " 5.015,2 98,6   

          Huyện Phù Ninh " 2.688,6 97,5   

          Huyện Yên Lập  " 6.223,3 99,7   

          Huyện Cẩm Khê " 6.310,8 98,9   

          Huyện Tam Nông " 3.523,8 100,1   

          Huyện Lâm Thao " 5.016,4 96,2   

          Huyện Thanh S¡n " 6.335,8 101,5   

          Huyện Thanh Thuỷ " 2.878,2 100,3   

          Huyện Tân S¡n " 4.980,6 101,2   

 Diện tích Ngô cả n�m 2024 Ha 16.708,4 100,2   

 * Phân theo huyện, thành, thá      

          Thành phß Việt Trì " 317,2 101,9   

          Thá xã Phú Thọ " 280,3 101,6   

          Huyện Đoan Hùng " 1.804,6 102,3   

          Huyện Hạ Hoà " 1.329,6 101,0   
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STT Thông tin phổ biến Đ¡n vá tính Giá trá So cùng kÿ 
(%) 

Mức độ  
hoàn chßnh 

Nguồn sß liệu 

          Huyện Thanh Ba " 1.521,7 95,0   

          Huyện Phù Ninh " 2.047,1 100,9   

          Huyện Yên Lập  " 1.732,7 101,9   

          Huyện Cẩm Khê " 1.666,0 99,4   

          Huyện Tam Nông " 1.187,5 100,2   

          Huyện Lâm Thao " 213,6 115,8   

          Huyện Thanh S¡n " 2.240,4 99,1   

          Huyện Thanh Thuỷ " 1.483,6 98,0   

          Huyện Tân S¡n " 884,1 102,9   

 Diện tích Rau xanh các loại cả n�m 2024 Ha 15.256,7 101,7   

 * Phân theo huyện, thành, thá      

          Thành phß Việt Trì " 504,0 99,3   

          Thá xã Phú Thọ " 442,7 103,5   

          Huyện Đoan Hùng " 1.078,1 100,0   

          Huyện Hạ Hoà " 1.709,2 107,4   

          Huyện Thanh Ba " 1.687,8 95,9   

          Huyện Phù Ninh " 880,9 100,9   

          Huyện Yên Lập  " 1.293,2 100,5   

          Huyện Cẩm Khê " 2.486,9 100,5   

          Huyện Tam Nông " 976,5 103,0   

          Huyện Lâm Thao " 1.449,9 122,3   

          Huyện Thanh S¡n " 1.230,6 94,8   

          Huyện Thanh Thuỷ " 1.022,5 97,6   

          Huyện Tân S¡n " 494,5 101,7   



 
8 

STT Thông tin phổ biến Đ¡n vá tính Giá trá So cùng kÿ 
(%) 

Mức độ  
hoàn chßnh 

Nguồn sß liệu 

9 N�ng suất cây hàng n�m cả n�m 2024    ¯ớc tính Cục Thßng kê 

 N�ng suất Lúa cả n�m 2024 Tạ/ha 57,4 97,0   

 N�ng suất Ngô cả n�m 2024 " 47,9 98,2   

 N�ng suất Rau xanh các loại cả n�m 2024 " 164,2 98,7   

10 Sản l°ợng cây hàng n�m cả n�m 2024    ¯ớc tính Cục Thßng kê 

 Sản l°ợng Lúa cả n�m 2024 Tấn 333.135,1 96,2   

 Sản l°ợng Ngô cả n�m 2024 " 79.991,0 98,4   

 Sản l°ợng Rau xanh các loại cả n�m 2024 " 250.587,4 100,6   

11 Sß l°ợng ch�n nuôi °ớc n�m 2024    ¯ớc tính Cục Thßng kê 

 Tổng đàn Trâu Con 53.659,0 99,0   

 Tổng đàn Bò Con 91.659,0 101,1   

 Tổng đàn Lợn Con 768.457,0 102,6   

 Tổng đàn Gia cầm 1000 Con 16.070,0 102,3   

12 Sản phẩm ch�n nuôi °ớc n�m 2024     ¯ớc tính Cục Thßng kê 

 Sản l°ợng thát Trâu Tấn 5.132,8 99,9   

 Sản l°ợng thát Bò " 8.439,7 101,1   

 Sản l°ợng thát Lợn " 141.935,2 102,8   

 Sản l°ợng thát Gia cầm " 56.330,0 105,7   

       

 


